	PHÒNG GDĐT PHÚ GIÁO
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	TRƯỜNG TIỂU HỌC PHƯỚC VĨNH B

	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	
	Phước Vĩnh, ngày …  tháng 3 năm 2019




DANH SÁCH
Tham gia tập huấn và tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật
Năm 2019

	Stt
	Họ và tên
	Năm sinh
	Chức vụ
	Điện thoại
	Ghi chú

	
	
	Nam
	Nữ
	
	
	

	1
	Nguyễn Hoàng Tâm
	1977
	
	Hiệu trưởng
	0977353434
	Đăng ký học ngày 07/4

	2
	Thái Thị Thắm
	
	1975
	P. hiệu trưởng
	0972937242
	Đăng ký học ngày 07/4

	3
	Nguyễn Thị Đào
	
	1993
	Phụ trách Đội
	0377885763
	Đăng ký học ngày 07/4

	4
	Nguyễn Thị Kim Liên
	
	1985
	TVTB,CNTT
	0973914843
	Đăng ký học ngày 07/4

	5
	Nguyễn Thị Tuyết Nga
	
	1994
	Y tế
	0963485289
	Đăng ký học ngày 07/4

	6
	Nguyễn Thị Hương Lúa
	
	1980
	Giáo viên
	0984644707
	Đăng ký học ngày 07/4

	7
	Thượng Thị Minh Tâm
	
	1981
	Giáo viên
	0978424914
	Đăng ký học ngày 07/4

	8
	Nguyễn Thị Bích Tuyết
	
	1972
	Giáo viên
	0978616374
	Đăng ký học ngày 07/4

	9
	Phạm Thị Thúy Kiều
	
	1988
	Giáo viên
	0948143311
	Đăng ký học ngày 07/4

	10
	Nguyễn Thị Khánh Dư
	
	1979
	Giáo viên
	0983672936
	Đăng ký học ngày 07/4

	11
	Hồ Thị Lý
	
	1972
	Giáo viên
	0348489667
	Đăng ký học ngày 07/4

	12
	Hồ Thị Phương
	
	1981
	Giáo viên
	0337464977
	Đăng ký học ngày 07/4

	13
	Nguyễn Thị Thanh Hiền
	
	1964
	Giáo viên
	0918442770
	Đăng ký học ngày 07/4

	14
	Phạm Thị Thanh
	
	1992
	Giáo viên
	0348612349
	Đăng ký học ngày 07/4

	15
	Nguyễn Thị Thu Hà
	
	1990
	Giáo viên
	0986498439
	Đăng ký học ngày 07/4

	16
	Hoàng Thị Ly
	
	1987
	Giáo viên
	0377016089
	Đăng ký học ngày 07/4

	17
	Đặng Xuân Linh
	1978
	
	Giáo viên
	0973066060
	Đăng ký học ngày 07/4

	18
	Phùng Thị Luyến
	
	1979
	Giáo viên
	0908611608
	Đăng ký học ngày 07/4

	19
	Lê Quang Đức
	1986
	
	Giáo viên
	0909668804
	Đăng ký học ngày 07/4

	20
	Trần Phan Thanh Văn
	1974
	
	Giáo viên
	0969178611
	Đăng ký học ngày 07/4

	21
	Lê Thị Ngọc
	
	1983
	Giáo viên
	0979116975
	Đăng ký học ngày 07/4

	22
	Châu Thị Ngọc Hiệp
	
	1993
	Giáo viên
	0358935760
	Đăng ký học ngày 07/4

	23
	Bùi Thị Quyên
	
	1989
	Giáo viên
	0972825493
	Đăng ký học ngày 07/4

	24
	Trị Tuấn
	1992
	
	Giáo viên
	0373452354
	Đăng ký học ngày 07/4



(Danh sách trên có 24 người)
								
	Nơi nhận:
- Phòng GDĐT;			
- Lưu: VT.		

	HIỆU TRƯỞNG



Nguyễn Hoàng Tâm
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